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PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CHỦ ĐỀ TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU 

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1) Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: 

* 
a c a c a c a c

b d b d b d b d

+ −
=  = = =

+ −
 

* 
a c e a c e a c e a c e

b d f b d f b d f b d f

+ + − +
= =  = = = =

+ + − +
 

(Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa) 

2) Chú ý: 

Khi ta nói các số x, y, z tỉ lệ với các số a, b, c tức là: 
x y z

a b c
= =  hoặc x : y : z = a : b : c. 

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN  

Dạng 1. Tìm các số chưa biết trong dãy tỉ số bằng nhau 

Phương pháp giải: Để tìm số chưa biết trong dãy tỉ số bằng nhau, ta thường làm như sau: 

Cách 1. Sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, biến đổi để xuất hiện điều kiện đã cho của đề bài. Từ 

đó tính được giá trị của dãy tỉ số bằng nhau. 

Cách 2. Phương pháp "đặt k" theo 3 bước sau: 

- Bước 1. Đặt 
x y z

k
a b c
= = =  

- Bước 2. Rút x = a.k; y = b.k; z = c.k. 

- Bước 3. Thay các giá trị trên của x, y, z vào điều kiện đã cho của đề bài, tìm được giá trị của k. Từ đó suy 

ra các giá trị của x,y,z. 

1A. a) Cho 
3 6

x y
= . Tìm x,y biết: 

i) x + y = 90 ;   ii) 4x - y = 42; 

iii) xy = 162;   iv) 2x2 - y2 = - 8. 

b)  Cho 
2 3 5

x y z
= =  . Tìm x, y, z biết 

i) x + y + z = 30;   ii) x - 2y + 3z = 22; 

iii) xyz = - 240;   iv) x2 + 3y2 - z2 = 150. 

c) Cho 2x-3y + z = 42. Tìm x, y, z biết: 

i) 
1 2 1

3 4 13

x y z+ − −
= = ;  ii) ;

3 5 2 7

x y y z
= =

−
; 

iii) 6x =  4y = z;   iv) x = -2y; 7y = 2z. 

1B. a) Cho 
4 5

x y
= . Tìm x, y biết: 

i) x + y =  54;   ii) 3x - 2y = 8; 
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iii) xy = 80;    iv) x2 -  3y2 = - 59. 

b) Cho 
3 5 6

x y z
= = . Tìm x, y, z biết: 

i) x + y + z = 56;   ii) x - 2y + 3z = - 33; 

iii) xyz = 720;   iv) x2 - 4y2 + 2z2  = - 475. 

c) Cho x - 2y + 3z = 56. Tìm. x, y, z biết: 

i) 
3 1 3

7 2 4

x y z− + +
= = ;  ii) ;

6 7 3 8

x y x z
= =
−

;  

iii)  3x - 4y = 2z;   iv) 2x = -3y; 7y = -10z. 

Dạng 2. Giải các bài toán chia theo tỉ lệ 

Phương pháp giải: Để giải các bài toán chia theo tỉ lệ, ta thường làm như sau: 

Bước 1. Gọi các đại lượng cần tìm là x, y, z (tùy đề bài yêu cầu). 

Bước 2. Từ điều kiện bài toán cho, đưa về dãy tỉ số bằng nhau. 

Bước 3. Sử dụng các phương pháp ở dạng 1 để tìm x, y, z  rồi kết luận 

2A. An và Chi có số bi lần lượt tỉ lệ với 4; 5. Biết rằng An có số bi ít hơn Chi là 4 viên. Tính số viên bi của 

mỗi bạn. 

2B. Số sản phẩm của hai công nhân lần lượt tỉ lệ với 8;5. Biết rằng người thứ nhất làm nhiều hơn người 

thứ hai 60 sản phẩm. Tính số sản phẩm mỗi người làm được. 

3A. Các cạnh của một tam giác có số đo tỉ lệ với các số 3; 5; 7. Tính mỗi cạnh của tam giác đó biết chu vi 

của nó là 40,5cm. 

3B. Chia số 48 thành 4 phần tỉ lệ với các số  3; 5; 7; 9.  

4A. Ba lớp 7 có tất cả 135 học sinh. Số học sinh lớp 7A bằng 
7

8
 số học sinh lớp 7B, số học sinh lớp 7B 

bằng 
16

5
 số học sinh lớp 7C. Tính số học sinh mỗi lớp. 

4B. Chia số 237 thành ba phần. Biết phần thứ nhất và phần thứ hai tỉ lệ với 5 và 3: phần thứ hai và phần 

thứ ba tỉ lệ với 8 và 5 . Tìm mỗi số. 

Dạng 3. Chứng minh đẳng thức từ tỉ lệ thức cho trước 

Phương pháp giải: Để chứng minh đẳng thức từ tỉ lệ thức cho trước, ta thường làm như sau: 

Cách 1. Sử dung tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để biến đổi dẫn đến đẳng thức cần chứng minh, 

Cách 2. Dùng tính chất của tỉ lệ thức, nếu ad = bc thì ;...
a c

b d
=  

Cách 3. Dùng phương pháp "đặt k” theo các bước sau: 

Bước 1. Đặt tỉ lệ thức ban đầu có giá trị bằng k . 

Bước 2. Biểu diễn tử theo tích của k với các mẫu tương ứng. 

Bước 3. Thay các giá trị vừa có vào đẳng thức cần chứng minh để dẫn đến một hệ thức đúng. 

5A. Cho 
a c

b d
=  (Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa). 
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Chứng minh: 

i) 
a b c d

b d

+ +
= ;   ii) 

a b c d

a b c d

+ +
=

− −
; 

iii) 
5 2 5 2

5 2 5 2

a b c d

a b a d

+ +
=

− −
;  iv) 

2 2 2

2 2 2

( )
.

( )

a c a c

b d b d

+ +
=

+ +
 

5B. Cho 
a b

c d
=  (Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa) 

Chứng minh: 

i) 
a c b d

c d

− −
= ;   ii) 

a c a c

b d b d

+ −
=

+ −
; 

iii) 
3 4 3 4

3 4 3 4

a c b d

a c b d

+ +
=

− −
 ;  iv) 

2 2 2

2 2 2

( )
.

( )

a b a b

c d c d

+ +
=

+ +
 

 

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ 

6. Tìm các số x, y, z biết 

a) 
6

5

x

y
=  và x + y = 121;  b) 4x = 5y và 2x - 5y = 40; 

c) 
3 16

x y
=  và xy = 192;  d) 

3 7

x y
=

−
 và x2 - y2 = -360;  

e) 
3 4 6

x y z
= =  và x + y + z = 52; 

f)  
1 2 3

2 3 4

x y z− + −
= =  và x - 2y + 3z = 46; 

g) 
7 5

;
10 8

x y

y z
= =  và 2x - y + 3z = 104. 

7. Tỉ số cạnh của hình chữ nhật bằng 
2

5
 Chu vi hình chữ nhật là 42m. Tính diện tích của hình chữ nhật. 

8. Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích 300m2. Hai cạnh tỉ lệ với 4 và 3. Tính chiều dài, chiều rộng của 

khu vườn. 

9. Số học sinh của các lóp 7A, 7B, 7C, 7D tỉ lệ với các số 11; 12; 13 và 14. Biết hai lần số học sinh lớp 7B 

nhiều hơn số học sinh lóp 7A là 39 em. Tính số học sinh mỗi lớp. 

10. Cho  
a c

b d
=  (Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa). Chứng minh: 

a) 
2 2a b c d

b d

− −
= ;   b) 

2 2

3 3

a c b d

a b b d

− −
=

+ +
; 

c) 
2 2 2 2

2 2

2 2

( 4 ) ( 4 )

a b c d

a b c d

+ −
=

+ +
;  d) ( a + 4c)(2b - 3d) = (b + 4d)(2a - 3c); 
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e) 
2 2

2 2
.

ac a c

bd b d

−
=

−
  

11*. Chứng minh rằng: 

Nếu a + c = 2b và 2bd = c (b+d)  (b ≠ 0, d ≠ 0) thì 
a c

b d
= . 

12*. Cho 
a b c a

a b c a

+ +
=

− −
. Với ad = bc. Chúng minh: a2 = bc 

(Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa) 

HƯỚNG DẪN 

 

1A. a) i)Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ( DTSBN) ta có 
90

10
3 6 3 6 9

x y x y+
= = = =

+
, từ đó tìm được x 

= 30; y= 60. 

ii) Từ đề bài ta suy ra 
4

3 6 12

x y x
= = . Áp dụng tính chất của DTSBN ta có 

4 4 42
7

3 6 12 12 6 6

x y x x y−
= = = = =

−
, từ 

đó tìm được x = 21; y = 42 

iii) Đặt 
3 6

x y
k= =  => x = 3k ; y = 6k 

Thay vào xy = 162 ta có xy = 18k2 = 162 => k =  3 

Nếu k = 3 => x= 9; y= 18. Nếu k =-3 => x = -9; y= -18 

iv) Đặt 
3 6

x y
= = k => x = 3k ; y = 6k 

Suy ra 2x2 - y2 = 18k2 - 36k2 = -8 => x = 
2

3
  

Nếu k = 
2

3
=> x = 2; y =4 .nếu k = -

2

3
=> x = -2 ; y = -4 

b) i) Áp dụng tính chất của DTSBN ta có 

30
3 6; 9; 15

2 3 5 2 3 5 10

x y z x y z
x y z

+ +
 = = = = = = = = =

+ +
 

ii) ta tìm được 
76 114 190

; ;
11 11 11

x y z= = =  

 iii) Đặt 
2 3 5

x y z
= =  = k => x = 2k ; y = 3k; z= 5k 

Do đó xy= 2k.3k.5k = -240 => k = -2 => x = -4; y = -6; z = -10 

iv) Đặt 
2 3 5

x y z
= =  = k => x = 2k; y= 3k; z= 5k => k =  5 

Nếu k = 5 => x = 10; y = 15; z= 25 

Nếu k = -5 => x = -10; y = -15; z = -25 
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c)  i) ta có; theo tính chất của DTSBN ta có 

1 2 1 2( 1) 39 2) 1

3 4 13 2.3 3.4 13

x y z x y z
x

+ − − − − − + −
= = = =

− +
 => x = 20; y= 30; z = 92 

ii) Ta có 
3 5 6 10

x y x y
= = =
− −

 và 
2 7 10 35

y z y z
= = =  

Do đó 
2 3 42

6
6 10 35 12 30 35 7

x y z x y z− +
= = = = = −

− − − + −
 => x= 36; y = 60 ; z = -210 

iii)  Ta có 6x = 4y = z => 
6 4

12 12 12 2 3 12

x x z x y z
= = = = =  

Do đó 
2 3 42

6
2 3 12 4 9 12 7

x y z x y z− +
= = = = =

− +
 => x = 12 ; y = 18 ; z = 72 

iv) Ta có ; x = -2y => 
2 1

x y
=

−
 và 7y = 2z => 

2 7

y z
=  

Do đó 
2 3 42

6
4 2 7 8 6 7 7

x y z x y z− +
= = = = = −

− − − +
 => x = 24 ; y= -12; z = -42 

 1B. Tương tự 1A 

a) i) x= 24 ; y- 30    ii) x = 16 ; y = 20 

iii) x = 8; y =10 hoặc x =-8 ; y = -10 

iv) x = 4 ; y = 5 hoặc x = -4 ; y= -5 

b) i)  x = 12 ; y= 20 ; z = 24   ii) x = -9 ; y= -15; z = -18 

iii) x = 6 ; y = 10 ; z= 12 

iv) x = 15; y+ 25; z = 30 hoặc x = -15; y= -25; z= -30 

c) i) x = 31 ; y= 7 ; z = 13   ii) x = -12; y = 14; z = 32 

iii) x = 8 ; y = -6 ; z = 12    iv) x = 15 ; y = -10; z = 7 

2A. Gọi số bi của An và Chi lần lượt là x và y ( viên bi x, y 
* ). Teo đề bài ta có 

4 5

x y
=  và y - x = 4. Áp 

dụng tính chất cảu dãy tỉ số bằng nhau ta có 
4 5 5 4

x y y x−
= =

−
= 4 => x = 16 ; y= 20 

Vậy An có 16 viên bi, Chi có 20 viên bi 

2B. Tương tự 2A . hai người làm được 160 và 100 sản phẩm 

3A. các cạnh của tam giác là: 8,1cm; 13,5cm; 18,9cm 

3B. Tương tự 3A .Các phần là 6; 10; 14; 10 

4A. Gọi số học sinh các lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x; y ;z 9 học sinh x, y, z 
* ) 

Theo bài ra ta có x + y + z = 135; x = 
7 16

;
8 15

y y z= . Áp dụng tính chất DTSBN, từ đó tìm được x = 42 ; y= 

48; z = 45 

Vậy số học sinh lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 42; 48; 45 
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4B. Tương tự 4A 

Số thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt 120; 72; 45 

5A.  i) Ta có 
a c a b a b a b c d

b d c d c d b d

+ + +
= = = = = =

+
 

ii) Ta có ;
a c a b a b a b a b a b c d

b d c d c d c d c d a b c d

+ − + +
= = = = = = = =

+ − − −
 

iii) Ta có 
5 2 5 2 5 2

5 2 5 2 5 2

a c a b a b a b a b

b d c d c d c d c d

+ −
= = = = = = =

+ −
 

Do vậy 
5 2 5 2

5 2 5 2

a b c d

a b a d

+ +
=

− −
 

iv) Ta có:  

2 2 2
a c a c a c a c

b d b d b d b d

+ +     
= = = = =     

+ +     
 

=> 
4 4

;
4 4

a c a b a b a b a b

b d c d c a c d c d

+ −
= = = = = =

+ −
 

v) Ta có 
4 4

;
4 4

a c a b a b a b a b

b d c d c a c d c d

+ −
= = = = = =

+ −
 

=> 
4

4

a b a b

c d c d

+ −
=

+ −
=> ( a- 4b) ( c + b) ( c- 4d) 

5B. Tương tự 5A 

6. a ) x = 66; y= 55    b) x = -20 ; y = -16 

c) x = 6; y = 32 hoặc x = - 6; y = -32 

d0 x = -9; y= 21 hoặc x = 9; y= 021 

e) x = 12; y= 16; z = 24   f) x =9 ; y= 10; z= 19 

g) x = 14; y= 20; z= 32 

7. Diện tích cuả hình chữ nhật là: 90m2 

8. Chiều dài: 20m, Chiều rộng: 15cm 

9. Lớp 7A, 7B, 7C,7D lần lượt có 33; 36;39;42 học sinh 

10. a) 
2 2 2 2

2 2

a c a b b a b a b c d

b d c d d c d b d

− − −
= = = = = = =

−
 

b) 
2 20 3 2 3

;
2 2 3 2 3

a c c a a c a b a c a b

b d d b d b d b d b d b d

− + − +
= = = = = = =

− + − +
 

Do vậy : 
2 2

3 3

a c b d

a b b d

− −
=

+ +
 

 c)  Ta có 

2 2 2

2

4 ( 4 )

4 ( 4 )

a b a b a b a b

c d c d b a c d

+ +   
= = = = =   

+ +   
 

=> 
2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

( 4 ) 2 ( 4 )

( 4 ) 2 ( 4 )

a c a b a b a b

b d c d c d c d

+ − +
= = = =

+ − +
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Do vậy
2 2 2 2

2 2

2 2

( 4) ( 4 )

a b c d

a c d

− −
=

+ +
 

d) Ta có 
2 3 4

;
2 3 4

a c a c a c a c

b d b d b d b d

− +
= = = =

− +
  

=> 
2 3 4

2 3 4

a c a c

b d b d

− +
=

− +
 => ( a + 4c) ( 2b- 3d) = ( b =4d) 0 2a - 3c) 

e) 
2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

a c ac a c a c ac a c

b d bd b d b d bd b d

− −
= = = = = = =

− −
 

11*. Ta có a + c = 2b=> d ( a + c) = 2bd. Mà 2bd = c( b+d) nên  

d ( a +c) = c ( b+d) => ad +cd = bc + cd =>ad = bc => 
a c

b d
=  

12*. Cách 1: Ta có 
a b c a

a b c a

+ +
=

− −
=> ( a + b) ( c- a) = ( c + a) ( a- b) 

=> ac - a2 + bc - ab = ac - bc + a2 - ab => a2 = bc 

Cách 2: Đặt 
a b c a

k
a b c a

+ +
= =

− −
; Với 

1
. (1)

1

a b k
k a b

a b k

+ +
= = =

− −
 

Tương tự a = c.
1

(2)
1

k

k

−
=

+
 

Từ (1) và (2) => ĐPCM  
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

I.Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây 

dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các trường 

PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên 

khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn. 

 

II.Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành 

cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. 

Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng 

đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III.Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các 

môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu 

tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng 

Anh. 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

